
 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THIẾT BỊ HD 

Mã số thuế: 4101633616 – Điện thoại: 0984 752 002 

Địa chỉ: Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 

BẢNG BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ, thiết bị như sau: 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 
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  Tivi 65 inch 
Google Tivi TCL LED 4K 65 inch 65P638 (hoặc tương 
đương) 

Loại Tivi: Google TV 
Kích cỡ màn hình: 65 inch 
Độ phân giải: Ultra HD 4K 
Loại màn hình LED nền (Direct LED), VA LCD 
Hệ điều hành: Google TV 
Công nghệ hình ảnh Dải màu rộng Wide Color 

Gamut 
- HDR10 

- HLG 
- Smart HDR 
- Game Mode 
Bộ xử lý Bộ xử lý AiPQ Gen 2 
Tần số quét thực 60 Hz 
Công nghệ âm thanh 
Tổng công suất loa 19 W 
Số lượng loa 2 loa 

Cái 
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22.845.000 22.845.000 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Âm thanh vòm Dolby Audio, DTS 
Cổng kết nối 
Kết nối Internet 
Wifi 
Kết nối không dây 
Bluetooth 
1 cổng USB A 

Cổng nhận hình ảnh, âm thanh 
3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng 

Composite 
Cổng xuất âm thanh 
Cổng xuất âm thanh1 cổng 3.5 mm, 1 cổng Optical 

(Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) 
Tiện ích 
Điều khiển bằng giọng nói 
- Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt 
- Google Assistant có tiếng Việt 
Chiếu hình từ điện thoại lên TV 
Chromecast, T-Cast 
Ứng dụng phổ biến 
- YouTube 
- Netflix 
- Clip TV 
- FPT Play 
- VieON 
- Google Play 
Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 144.5 x Cao 

88.8 x Dày 35.2 cm 
Kích thước không chân, treo tường: Ngang 144.5 x 

Cao 83.3 x Dày 8.1 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Hãng Sản Xuất: TCL 
Sản Xuất Tại: Trung Quốc/Việt Nam 
Năm ra mắt: 2022 
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  Bộ Amplilfier 
Amply Paramax SA 999 AIR MAX Limited (hoặc tương 
đương) 

Điện áp sử dụng: AC 220V/50Hz 

Công suất tiêu thụ: 1000w 
Công suất ra loa: 

- 700w/ 2CH/ 4Ω 
- 500w/ 2CH/ 8Ω 

Tổng méo hài (THD): 1%(1KHz) 
Tần số hoạt động: 20Hz~20,000Hz 
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn: 90dB 
Ngõ vào micro:10mV 
Ngõ vào music: 200mV 
Bluetooth: 

- Qualcomm, 2.4GHz 
- Class 2 support, MP3, aptX, Faststream decoder 

Độ nhạy thu tín hiệu RF:-86 dBm 
Ngõ vào tín hiệu số S/PDIF (Optical & Coaxial) 

- DAC 24Bit, 96kHz 
- DAC 24Bit, 192kHz 

Kích thước: 420(R) x 154(C) x 330(S)mm 
Trọng lượng: 11.8Kg 

 

Cái 
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16.096.000 16.096.000 

3 
 
 
 
 

  Loa 
Loa Hội Trường JBL JRX 115 (hoặc tương đương) 
Model: JRX 115 
Kiểu loa: Passive 
Cấu tạo: 2 loa, 2 đường tiếng 

Cái 
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8.200.000 16.400.000 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

 
 
 
 
 
 
 

 

Loa bass: 40cm 
Loa treble: 1 loa 2412H 
Công suất RMS: 250W 
Công suất Max/Program: 1000W 
Trở kháng: 8Ω 
Tần số đáp tuyến:50Hz-12,5kHz 
Độ nhạy ( 1W / 1m ): 98 dB 

Cường độ phát âm cực đại: 128 dB 
Kết nối: Neutrik® Speakon® NL-4 (x1);cổng 6 li; 
parallel 
Góc phủ âm (Ngang x Dọc): 90º x 50º 
Vỏ loa: Ván ép 19mm 
Kiểu Dáng: Loa Đứng 
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 460 x 699 x 432 mm 
Trọng lượng: 27,4 kg/ loa 
Xuất xứ: USA/China 
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  Micro 
Bộ micro không dây hai cầm tay SLX/V3 (hoặc tương 
đương) 
Chất âm hay, trong trẻo, chi tiết 
Được trang bị tính năng tự ngắt, cảm biến gia tốc tiết 
kiệm pin,  
tránh tiếng ồn khi không sử dụng 
Sử dụng tần số UHF siêu cao  
với dãy tần số từ 640MHz - 690MHz 
Phạm vi hoạt động lên tới 100m 
Chống hú rít tự động, dò sóng sạch 

 

Cái 
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5.000.000 10.000.000 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 
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Chân loa 
01 Cặp Chân loa Soundking (hoặc tương đương) 
Tải Trọng 50 - 70 KG 
Chất liệu: Kim loại 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Sắt; Kiểu chân: chân vạc 
Chiều cao tối đa: 170 cm; Chiều cao tối thiểu: 80 cm 
Đường kính chân ống: 3.4 cm; 
Đường kính thân ống cột trụ bao ngoài: 3.8 cm 
Chiều dài chân đỡ: 70cm 
Tải trọng: khoảng 50kg – 70kg 

 

Cái 
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1.200.000 2.400.000 

 

 Chân đế Tivi 

Chân đế tivi di động HQ1700 (hoặc tương đương) 

- Dùng cho tất cả các loại màn hình kích thước từ 32inch -70inch 

Màu sắc: Phủ màu đen đã hoàn thiện 

Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,6m 

Tải trọng: 49,5 kg 

Trọng lượng: 19kg 

4 bánh xe hoạt động cực trơn tru và bền bỉ, thích hợp sử dụng cho 
phòng họp, hội nghị 

Chân đế đứng di động với 2 cột công suất cao. Sơn phủ màu đen đã 
hoàn thiện 

Thiết kế mô đun cho phép tháo gỡ nhanh chóng để lưu trữ hoặc vận 
chuyển 

Cái 
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4.100.000 4.100.000 



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Tiêu chuẩn tâm lỗ VESA từ 100x100 đến 600x400. Phù hợp với hầu hết 
các bảng TV phẳng hiện tại 

Bánh xe lăn mềm mịn cho điều chỉnh vị trí dễ dàng (4 bánh xe khóa) 

Mang 100lbs cao nhất (45.5kgs) và TV màn hình phẳng (32inch đến 
70inch) 
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  Chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 
  Vận chuyển lắp đặt và hướng dẫn đơn vị sử dụng hệ thống 

Lần 1 11.213.000 11.213.000 

Tổng cộng: 83.054.000 

(Bằng chữ: Tám mươi ba triệu, không trăm năm mươi tư nghìn đồng) 

 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi 
- Báo giá có hiệu lực trong thời gian: 90 ngày 

 Bình Định, ngày    tháng    năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 Đỗ Thị Hằng 

 


